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TT
Chủ đề 

dạy học
Tên thiết bị Đơn vị

Dùng cho 

lớp

Số lượng 

TBDH đã có 

tại cơ sở 1

Số lượng 

TBDH đã có 

tại cơ sở 2

Tổng số TBDH 

hiện có
Ghi chú

1.1 Số tự nhiên Bộ thiết bị dạy chữ số và so sánh số Bộ 1 169 152 321

1.2 Phép tính Bộ thiết bị dạy phép tính Bộ 1 170 126 296

Bộ chữ học vần biểu diễn Bộ 1 3 1 4

1.3 Hình phẳng và hình khối Bộ thiết bị dạy hình phẳng và hình khối Bộ 1 168
154

322

1.4 Xác suất Bộ thiết bị dạy học yếu tố xác suất Bộ 1 5 5

1.5 Hình học
Bộ thiết bị vẽ bảng trong dạy học hình 

học
Bộ 1

10
10

1.6 Số học Thiết bị vẽ bảng trong dạy học toán Bộ 1 15 15

1.7 Thời gian Mô hình đồng hồ Chiếc 1 4 2 6

1.8 Bảng từ gắn số cho học sinh lớp 1 Chiếc 1 139 139

1.9 Phép tính Thiết bị vẽ bảng trong dạy học toán Bộ 4,5 15 15

1.10
Bộ thiết bị vẽ bảng trong dạy học hình 

học
Bộ 4,5 10 10

1.11 Xác suất Bộ thiết bị dạy học yếu tố xác suất Bộ 4 5 5

1.12 Hình phẳng và hình khối Bộ thiết bị dạy hình phẳng và hình khối Bộ 4,5 5 5

1.13 Bộ thiết bị dạy khối lượng Bộ 2,3 2 2

1.14 Xác suất Bộ thiết bị dạy học yếu tố sắc xuất Bộ 3,4,5 25 25

1.15 Hình phẳng và hình khối
Bộ thiết bị dạy hình học phẳng và hình 

khối
Bộ 5 5 5

1.16 Hình phẳng và hình khối
Bộ thiết bị dạy hình học phẳng và hình 

khối
Bộ 4 5 5

1.17 Hình phẳng và hình khối
Bộ thiết bị dạy hình học phẳng và hình 

khối
Bộ 4 5 5

1.18 Hình phẳng và hình khối
Bộ thiết bị dạy hình học phẳng và hình 

khối
Bộ 5 1 1

1.19
Bộ thẻ về mệnh giá các đồng tiền Việt 

Nam
Bộ 4,5 5 5

A

I

1 Bộ thẻ chữ học vần thực hành 1 144 137 281

2 Bộ mẫu chữ viết Bộ 1 7 7

3 Bộ chữ dạy tập viết Bộ 1 3 3 6

I

1 Yêu gia đình
Bộ tranh/ảnh về yêu những người thân 

trong gia đình
Bộ 1 69 69

2 Thật thà
Bộ tranh về phẩm chất quý giá của học 

sinh
Bộ 1 69 69

3
Bộ tranh: Tự giác làm 

việc của mình

Bộ tranh mô tả các hành vi, việc làm để 

dạy HS tự làm việc
Bộ 1 69 69

4
Bộ tranh: Sinh hoạt nề 

nếp

Bộ tranh mô tả các hành vi, việc làm để 

dạy HS trong hoạt động sinh hoạt hàng 

ngày

Bộ 1 69 69

5
Bộ tranh: Thực hiện nội 

quy trường, lớp

Bộ tranh mô tả các hành vi, việc làm để 

dạy HS uân thủ các quy tắc tại trường, 

lớp

Bộ 1 69 69

6
Bộ tranh: Tự chăm sóc 

bản thân

Bộ tranh mô tả các hành vi, việc làm để 

dạy HS tự làm việc
Bộ 1 69 30 99

7
Bộ tranh: Phòng tránh tai 

nạn thương tích 

Bộ tranh về cách xử lý khi bị thương 

tích
Bộ 1 69 69

8
Bộ tranh: Cơ thể người 

và các giác quan

Bộ tranh về các kiến thức về các bộ 

phận cơ thể người 
Bộ 1 16 16

9

Bộ tranh: Những việc 

nên và không nên làm để 

phòng tránh tật cận thị 

học đường

Bộ tranh về nguyên nhân gây ra tật cận 

thị học đường
Bộ 1 30 30

10

Bộ tranh: Các việc cần 

làm để giữ vệ sinh cá 

nhân

Bộ tranh mô tả các hành vi, việc làm để 

dạy HS tự làm việc
Bộ 1 15 15

11 Phòng tránh xâm hại Bộ tranh về phòng tránh xâm hại Bộ 1 16 16
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Tranh ảnh

Chủ đề 1: Tập viết
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1
Một số đặc điểm của Trái 

Đất
Quả địa cầu Quả 3 1 1

I

1 Máy tính  xách tay Bộ 3,4,5 44 44

2 Máy chủ 3,4,5 1 1

3 Máy tính để bàn Bộ 3,4,5 12 12

4
Thiết bị kết nối mạng và đường truyền 

Internet
Bộ 3,4,5 1 1 2

5 Hệ thống điện Bộ 3,4,5 1 1 2

6
Bộ dụng cụ sửa chữa, bảo dưỡng máy 

tính cơ bản
Bộ 3,4,5 1 1

7 Bộ lưu điện Bộ 3,4,5 1 1

8 Máy chiếu Bộ 3,4,5 1 1

9 Máy in canon lbp 6030 Chiếc 3,4,5 1 1

10 Tủ đựng thiết bị Chiếc 3,4,5 1 1

I

1 Còi Chiếc 1,2,3,4,5 3 2 5

2 Thước dây Chiếc 1,2,3,4,5 1 1 2

3 Đồng hồ bấm giây Chiếc 1,2,3,4,5 1 1

4 Cờ lệnh thể thao Chiếc 1,2,3,4,5 6 12 18

5 Biển lật số Bộ 1,2,3,4,5

6 Nấm thể thao Chiếc 1,2,3,4,5

7 Bơm Chiếc 1,2,3,4,5 1 1

8 Dây nhảy tập thể 1,2,3,4,5 1 1

9 Dây kéo co Cuộn 1,2,3,4,5 2 2

II

1

1.1 Thảm xốp Tấm 1,2,3,4,5 6 20 26

1.2 Thang chữ A Chiếc 4.5 1 1

2

2.1 Vòng Chiếc 1,2,3,4,5 35 35

III

1

1.1 Quả bóng đá Quả 1,2,3,4,5 20 20

1.2 Cầu môn Bộ 1,2,3,4,5 2 2

2

2.1 Cột, bảng bóng rổ Bộ 1,2,3,4,5 2

3 Đá cầu

3.1 Cột lưới đá cầu 1,2,3,4,5 1 1

III Dụng cụ

1

1.1 Không khí Hộp đối lưu Bộ 4.5 1 1

1.2 Không khí
Bộ thí nghiệm không khí cần cho sự 

cháy
Bộ 4.5 1 1

2 Năng lượng

2.1 Ánh sáng Hộp thí nghiệm "Vai trò của ánh sáng" Bộ 4.5 1 1

2.2 Nhiệt Nhiệt kế Cái 4.5 1 1

Nhiệt kế điện tử Chiếc 4.5 2 2

2.3 Nấm Kính lúp Chiếc 4.5 1 1

3 Vũ trụ
Mô hình trái đất quay quanh mặt trời và 

mặt trăng quay quanh trái đất
Bộ 4.5 5 5

I

1 Trống nhỏ Bộ 1,2,3,4 5 10 15

2 Song loan Cái 1,2,3,4 3 20 23

3 Thanh phách Cặp 1,2,3,4 10 10

4 Triangle Bộ 1,2,3,4 10 10

5 Tambourine Cái 1,2,3,4 10 10

6 Bells Instrument Cái 1,2,3,4 10 10

7 Maracas Cặp 1,2,3,4

8 Woodblock Cái 1,2,3,4 6 6

II

1 Kèn phím Cái 1,2,3,4 2 2

2 Recorder Cái 1,2,3,4 20 20

PHÒNG THỰC HÀNH TIN HỌC

MÔN KHOA HỌC

Chất

MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

THIẾT BỊ DÙNG CHUNG

THIẾT BỊ THEO CHỦ ĐỀ

Bóng rổ

Tư thế và kĩ năng  vận động cơ bản

Bài thể dục

THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN (Chỉ trang bị 

những dụng cụ/thiết bị tương ứng, phù hợp với môn thể thao được nhà 

trường lựa chọn)
Bóng đá

MÔN TIN HỌC

MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

MÔN NGHỆ THUẬT (ÂM NHẠC)

Nhạc cụ thể hiện tiết tấu

Nhạc cụ thể hiện giai điệu
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3 Electric keyboard (đàn phím điện tử) Cây 1,2,3,4 1 1

I THIẾT BỊ DÙNG CHUNG (trang bị cho một phòng học bộ môn)

1 Bút lông Chiếc 4,5 5

2 Bảng pha màu Chiếc 1,2,3,4,5 5 5

3 Màu Goát Hộp 1,2,3,4,5 5 5

4 Máy tính xách tay (SingPC) Bộ 1,2,3,4,5 1 1

5 Máy chiếu (Infocus) Bộ 1,2,3,4,5 1 1

6 Giá vẽ gỗ (3 chân hoặc chữ A) Chiếc 1,2,3,4,5 35 30 65

7 Giá vẽ bằng sắt cũ Chiếc 1,2,3,4,5 12 12

8 Bục đặt mẫu Chiếc 1,2,3,4,5 4 4

9 Các hình khối cơ bản Bộ 1,2,3,4,5 1 1

10 Dàn âm thanh MB40 kèm 02 mic không Bộ 1,2,3,4,5 1 1

1 Bộ sa bàn giao thông lớp 1 Bộ 45 15 60

2 Bảng nhóm Chiếc 46 2 48

3 Bảng phụ Chiếc 11 1 12

4 Tủ/giá đựng thiết bị Chiếc 1 15 16

5 Nam châm Chiếc 30 30

6 Loa cầm tay Chiếc 3 1 4

7 Thiết bị âm thanh đa năng di động Bộ 1 1

Hạ Long, ngày 10  tháng 09  năm 2026

HIỆU TRƯỞNG

Bùi Thị Lan Phương

THIẾT BỊ DÙNG CHUNG

MÔN NGHỆ THUẬT (MĨ THUẬT)
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